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đầu mặt

das Gesicht

Bạn rửa mặt mỗi sáng.
Du wäschst dein Gesicht jeden

Morgen.

Lektion 75 · Körperteile

der Kopf

Làm ơn hãy bảo vệ đầu của
bạn.

Bitte schütz deinen Kopf.

Lektion 75 · Körperteile

bàn chân mắt

das Auge

Bạn có đôi mắt rất đẹp.
Du hast schöne Augen.

Lektion 75 · Körperteile

der Fuß

Bạn có thể chạm vào bàn
chân của mình không?
Kannst du deinen Fuß

anfassen?

Lektion 75 · Körperteile

cánh tay mũi

die Nase

Ai có cái mũi to hơn?
Wer hat die größere Nase?

Lektion 75 · Körperteile

der Arm

Hôm qua anh ấy bị gãy cánh
tay.

Er hat sich gestern den Arm
gebrochen.

Lektion 75 · Körperteile

miệng răng

die Zähne

Họ đánh răng hàng ngày.
Sie putzen sich täglich die

Zähne.

Lektion 75 · Körperteile

der Mund

Cô ấy cho kẹo vào miệng.
Sie steckte das Bonbon in

ihren Mund.

Lektion 75 · Körperteile
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tay tai

das Ohr

Con vật này có tai không?
Hat dieses Tier Ohren?

Lektion 75 · Körperteile

die Hand

Rửa tay rất quan trọng.
Händewaschen ist sehr

wichtig.

Lektion 75 · Körperteile

chân tóc

das Haar

Bạn thường chải tóc bao lâu
một lần?

Wie oft bürstest du dir deine
Haare?

Lektion 75 · Körperteile

das Bein

Chân bạn có đau không?
Tut dir das Bein weh?

Lektion 75 · Körperteile

cơ thể cười

lächeln

Đứa trẻ cười với tôi.
Das Kind lächelt mich an.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

der Körper

Người đàn ông đó có một cơ
thể khỏe mạnh.

Der Mann hat einen starken
Körper.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

lưng cổ

der Hals

Cô ấy chạm vào cổ mình.
Sie berührte ihren Hals.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

der Rücken

Anh ấy chạm vào lưng tôi.
Er hat meinen Rücken berührt.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

flashcardly.io — kostenlose Karteikarten zum Ausdrucken · frei für den privaten Gebrauch und den Unterricht flashcardly.io/de/karteikarten/vietnamesisch/koerperteile/ · 2/3

fold



Körperteile auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

vai dạ dày

der Magen

Tôi bị đau dạ dày.
Mein Magen tut weh.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

die Schulter

Bác sĩ đã chạm vào vai tôi.
Der Arzt berührte meine

Schulter.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

ngực môi

die Lippe

Cậu bé chạm vào môi mình.
Der Junge berührte seine

Lippe.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

die Brust

Anh ấy cảm thấy đau ở
ngực.

Er fühlte einen Schmerz in
seiner Brust.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

lưỡi cổ họng

der Hals

Cổ họng tôi bị khô quá.
Mein Hals ist sehr trocken.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

die Zunge

Món súp nóng đã làm bỏng
lưỡi tôi.

Die heiße Suppe hat mir die
Zunge verbrannt.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

ria râu

der Bart

Người đàn ông đó có bộ râu
dài.

Der Mann hat einen langen
Bart.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht

der Schnurrbart

Bố tôi có ria.
Mein Vater hat einen

Schnurrbart.

Lektion 76 · Oberkörper & Gesicht
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